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NỘI DUNG
Câu 1 (2.0 điểm)

Thế nào là du lịch nghỉ dưỡng? Ưu điểm của loại hình du lịch này? Kể tên bốn địa điểm nghỉ dưỡng mà em biết?

Câu 2 (2.5 điểm)

Trình bày các đặc điểm của tính thời vụ du lịch?
Câu 3 (2.5 điểm)

Trình bày khái niệm về du lịch và động cơ du lịch? Động cơ du lịch thể hiện như thế nào trong Tháp nhu cầu Maslow? Giải thích?
Câu 4 (3 điểm)

Trình bày khái niệm du khách? Trình bày những bộ phận hợp thành sản phẩm du lịch: lực hấp dẫn đối với du khách, cơ sở du lịch, dịch vụ du lịch?
---------------------- HẾT -------------------
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Đáp án đề thi gồm 03 trang
	Câu hỏi
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1
(2.0 điểm)
	Phần 1 (1 điểm) Thế nào là du lịch nghỉ dưỡng? Ưu điểm của loại hình du lịch này?

	
	a. Với nền kinh tế ngày càng phát triển, mức sống của mỗi người cũng ngày càng cao hơn, do đó loại tour du lịch này được đầu tư và phát triển để đáp ứng nhu cầu của hầu hết khách du lịch hiện nay. Khách du lịch có xu hướng kết hợp du lịch với thư giãn trong các khu nghỉ dưỡng cao cấp.
	0.5

	
	b. Ưu điểm của loại hình tour du lịch này ở Việt Nam là nó có thể giúp bạn tận hưởng cảm giác thư giãn, giúp giảm bớt lo lắng hoặc căng thẳng bằng liệu pháp spa, các buổi tập yoga ngay tại khu nghỉ dưỡng có thể khiến bạn cảm thấy hoàn toàn thoải mái từ trong ra ngoài.
	0.5

	
	Phần 2 (1 điểm) Kể tên bốn địa điểm nghỉ dưỡng mà em biết?

	
	a. Du lịch Hồ Tràm Vũng Tàu
	0.25

	
	b. Du lịch Bình Châu – Hồ Cốc Vũng Tàu
	0.25

	
	c. Du lịch nghỉ dưỡng tại Côn Đảo
	0.25

	
	d. Du lịch Mũi Né – Phan Thiết
	0.25

	Câu 2
(2.5 điểm)
	Trình bày các đặc điểm của tính thời vụ du lịch?

	
	a. Thời vụ du lịch có tất cả các nước, các vùng có hoạt động du lịch. 
	0.25

	
	b. Một nước hoặc một vùng có thể có một hay nhiều thời vụ du lịch, điều này phụ thuộc vào các thể loại du lịch được khai thác ở đó.
	0.25

	
	c. Cường độ của thời vụ du lịch không đều nhau ở các tháng khác nhau.
	0.25

	
	d. Ở các nước, các vùng du lịch phát triển, thời vụ du lịch kéo dài hơn và cường độ du lịch chính yếu hơn; ở các nước các vùng du lịch mới phát triển có nguồn du lịch chính ngắn hơn và cường độ của mùa du lịch chính mạnh hơn.
	0.25

	
	e. Độ dài thời gian và cường độ của thời vụ không bằng nhau đối với các thể loại du lịch khác nhau, ví dụ du lịch chữa bệnh có thời gian dài hơn và cường độ vào mùa chính yếu hơn, du lịch nghỉ biển có thời vụ ngắn hơn và cường độ mạnh hơn.
	0.5

	
	f. Cường độ và độ dài của mùa du lịch còn phụ thuộc vào cơ cấu du khách đến nước hoặc vùng du lịch, ví dụ du lịch của lứa tuổi thanh thiếu niên thường có thời vụ ngắn hơn và cường độ của mùa du lịch chính mạnh hơn so với du lịch của lứa tuổi trung niên và cao niên.
	0.5

	
	g. Cường độ và độ dài của mùa du lịch còn phụ thuộc vào loại hình của cơ sở lưu trú, khách sạn, khu điều dưỡng có mùa du lịch kéo dài hơn và cường độ của mùa du lịch chính giảm nhẹ, còn ở camping thì mùa du lịch ngắn hơn và cường độ mạnh hơn.
	0.5

	Câu 3
(2.5 điểm)
	Phần 1 (1.5 điểm) Trình bày khái niệm về du lịch và động cơ du lịch? 

	
	a. Khái niệm du lịch
-Du lịch là một hoạt động: Theo Mill và Morrison du lịch là hoạt động xảy ra khi con ngưới vượt qua biên giới một nước, hay ranh giới một vùng, một khu vực để nhằm mục đích giải trí hoặc công vụ và lưu lại tại đó ít nhất 24h nhưng không quá một năm. Như vậy, có thể xem xét du lịch thông qua hoạt động đặc trưng mà con người mong muốn trong các chuyến đi.
-Du lịch có thể được hiểu “là hoạt động của con người ngoài nơi cư trú thường xuyên của mình nhằm thỏa mãn nhu cầu tham quan, giải trí, nghỉ dưỡng trong một thời gian nhất định”.
	1.0

	
	b. Khái niệm: Động cơ là nhân tố chủ quan khuyến khích mọi hành động. “Động cơ du lịch chỉ nguyên nhân tâm lý khuyến khích con người thực hiện du lịch, đi du lịch tới nơi nào, thường được biểu hiện ra bằng các hình thức nguyện vọng, hứng thú, yêu thích, săn lùng điều mới lạ, từ đó thúc đẩy, nảy sinh hành động du lịch”.
	0.5

	
	Phần 2 (0.5 điểm) Động cơ du lịch thể hiện như thế nào trong Tháp nhu cầu Maslow? Giải thích?

	
	Động cơ du lịch thể hiện trong Tháp nhu cầu Maslow là thuộc nhu cầu thứ ba trong tháp Maslow
	0.5

	
	Phần 3 (0.5 điểm) Động cơ du lịch thể hiện như thế nào trong Tháp nhu cầu Maslow? Giải thích?

	
	Giải thích: con người muốn thuộc về một nhóm nào đó, muốn gia đình yên ấm, bạn bè thân hữu tin cậy sau khi thỏa mãn 2 nhu cầu căn bản là nhu cầu thiết yếu và nhu cầu được an toàn
	0.5

	Câu 4
(3 điểm)
	Phần 1 (1.0 điểm) Trình bày khái niệm du khách? 

	
	Theo nhà kinh tế học người Anh: Khách du lịch là “tất cả những người thỏa mãn 2 điều kiện: rời khỏi nơi cư trú thường xuyên của mình trong khoảng thời gian dưới một năm và chi tiêu tiền bạc mà họ đến thăm mà không kiếm tiền ở đó”.

Nhà xã hội học Cohen lại quan niệm: “Khách du lịch là một người đi tự nguyện, mang tính nhất thời, với mong muốn được giải trí từ những điều mới lạ và thay đổi thu nhận từ một chuyến đi tương đối xa và không thường xuyên”.
	0.5

0.5

	
	Phần 2 (2.0 điểm) Trình bày những bộ phận hợp thành sản phẩm du lịch: lực hấp dẫn đối với du khách, cơ sở du lịch, dịch vụ du lịch?

	
	a. Những thành phần tạo lực hút (lực hấp dẫn đối với du khách):

Bao gồm các điểm du lịch, các tuyến du lịch để thỏa mãn cho nhu cầu tham quan, thưởng ngoạn của du khách, đó là những cảnh quan thiên nhiên đẹp nổi tiếng, các kỳ quan, các di sản văn hóa thế giới, các di tích lịch sử mang đậm nét đặc sắc văn hóa của các quốc gia, các vùng…
	0.5

	
	b. Cơ sở du lịch (điều kiện vật chất để phát triển ngành du lịch):

Cơ sở du lịch bao gồm mạng lưới cơ sở lưu trú như khách sạn, làng du lịch để phục vụ cho nhu cầu lưu trú của du khách, cửa hàng phục vụ ăn uống, cơ sở kỹ thuật phục vụ cho nhu cầu giải trí của du khách, hệ thống các phương tiện vận chuyển nhằm phục vụ cho việc đi lại của du khách.
	0.5

	
	c. Dịch vụ du lịch:

Sản phẩm du lịch mà nhà kinh doanh du lịch cung cấp cho du khách ngoài một số sản phẩm vật chất hữu hình như ăn, uống, phần nhiều thể hiện bằng các loại dịch vụ.

Dịch vụ du lịch là một quy trình hoàn chỉnh, là sự liên kết hợp lý của các dịch vụ đơn lẻ tạo nên, do vậy phải tạo ra sự phối hợp hài hòa, đồng bộ trong toàn bộ chỉnh thể để tạo ra sự đánh giá tốt của du khách về sản phẩm du lịch hoàn chỉnh.
	0.5

0.5

	Cộng điểm
	10
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NỘI DUNG
Câu 1 (2.0 điểm)

Thế nào là du lịch văn hóa, lịch sử? Kể tên bốn địa điểm khu du lịch văn hóa, lịch sử mà em biết?
Câu 2 (2.5 điểm)


Trình bày cơ sở lưu trú Motel? Sản phẩm dịch vụ của Motel là gì? Motel có cần thiết đạt tiêu chuẩn xếp hạng của cơ sở lưu trú trong hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch không?

Câu 3 (2.0 điểm)
Kinh doanh dịch vụ ăn uống trong khách sạn là gì? Trình bày mục đích của kinh doanh dịch vụ ăn uống trong khách sạn?

Câu 4 (3.5 điểm)

Trình bày chi tiết nhân tố khí hậu, thời gian rỗi, phong tục tập quán của dân cư tác động như thế nào đến thời vụ trong du lịch?
---------------------- HẾT -------------------

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

TRƯỞNG KHOA
TRƯỞNG BỘ MÔN
GIẢNG VIÊN SOẠN ĐỀ

(Ký và ghi rõ họ tên)
(Ký và ghi rõ họ tên)
(Ký và ghi rõ họ tên)
                                                                                                      Phạm Thị Thanh Thúy


UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC MÔN HỌC

HỌC KỲ: I

NĂM HỌC: 2022 – 2023
Bậc đào tạo: TRUNG CẤP
Môn học: TỔNG QUAN DU LỊCH VÀ KHÁCH SẠN
Khóa/Lớp: 22T4-KLB2
Ngày thi: …………………………………

 

Đáp án đề thi gồm 03 trang
	Câu hỏi
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1
(2.0 điểm)
	Phần 1 (1 điểm) Thế nào là du lịch văn hóa, lịch sử? 

	
	Trong mỗi chuyến đi du lịch ngoài tham quan những cảnh đẹp thì việc kết hợp tìm hiểu lịch sử những đặc điểm của văn hóa, con người ở địa điểm du lịch cũng rất được các nhà du lịch lồng vào chương trình tour. Du lịch văn hóa còn phản ánh giá trị lịch sử nhân văn, cho bạn cái nhìn tốt đẹp về lịch sử dân tộc đất nước.
	1.0

	
	Phần 2 (1 điểm) Kể tên bốn địa điểm khu du lịch văn hóa, lịch sử mà em biết? 

	
	Giao lưu văn hóa xã Lát ở Đà Lạt
	0.25

	
	Múa đội nước người Chăm ở Bình Thuận
	0.25

	
	Múa cồng chiêng người dân tộc Tây Nguyên ở Gia Lai
	0.25

	
	Nhảy sạp Tây Bắc
	0.25

	Câu 2
(2.5 điểm)
	Phần 1 (1.5 điểm) Trình bày cơ sở lưu trú Motel? 
	

	
	a. Là cơ sở lưu trú dạng khách sạn được xây dựng gần đường giao thông với lối kiến trúc thấp tầng, bảo đảm phục vụ khách đi bằng phương tiện cơ giới, có dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện vận chuyển cho khách.
	1.0

	
	b. Đối tượng khách: là những người đi lại sử dụng phương tiện vận chuyển là ô tô và mô tô trên các tuyến đường quốc lộ.
	0.5

	
	Phần 2 (0.5 điểm) Sản phẩm dịch vụ của Motel là gì? 
	

	
	Sản phẩm dịch vụ của Motel cung cấp chủ yếu là dịch vụ buồng ngủ, bán và tiếp nhiên liệu xăng dầu, sửa chữa và bảo dưỡng.
	0.5

	
	Phần 3 (0.5 điểm) Motel có cần thiết đạt tiêu chuẩn xếp hạng của cơ sở lưu trú trong hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch không?

	
	Motel là cơ sở lưu trú trong hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch không cần xếp hạng
	0.5

	Câu 3
(2 điểm)
	Phần 1 (1 điểm) Kinh doanh dịch vụ ăn uống trong khách sạn là gì? 

	
	Kinh doanh dịch vụ ăn uống luôn là một mảng hoạt động không thể thiếu của các cơ sở kinh doanh khách sạn hiện đại. Trong thời đại ngày nay, nhu cầu ăn uống ở bên ngoài của con người ngày càng đóng vai trò quan trọng trong đời sống. Nhà hàng chính là nơi nhiều người muốn tìm đến để thỏa mãn nhu cầu của họ.
	1.0

	
	Phần 2 (1 điểm) Trình bày mục đích của kinh doanh dịch vụ ăn uống trong khách sạn?

	
	Hoạt động kinh doanh ăn uống trong khách sạn là nhằm thỏa mãn nhu cầu ăn uống tại điểm du lịch của khách du lịch và của số đông khách là người địa phương. Vì thế việc tổ chức hoạt động này đòi hỏi tính chuyên nghiệp cao cả về công tác quản lý lẫn công tác tổ chức thực hiện trong tất cả các khâu của quá trình hoạt động. Hiệu quả cuối cùng của họat động kinh doanh trong lĩnh vực này hoàn toàn phụ thuộc vào trình độ quản lý và tổ chức thực hiện trong tất cả các giai đoạn của quá trình đó.
	1.0

	Câu 4
(3.5 điểm)
	Trình bày chi tiết nhân tố khí hậu, thời gian rỗi, phong tục tập quán của dân cư, điều kiện và tài nguyên du lịch tác động như thế nào đến thời vụ trong du lịch?

	
	a. Khí hậu:

Khí hậu là nhân tố quyết định tính thời vụ du lịch, nó tác động lên cả cung và cầu trong hoạt động du lịch.

Về mặt cung, đa số các điểm tham quan du lịch giải trí đều tập trung số lượng lớn vào mùa hè với khí hậu ấm áp như các điểm du lịch nghỉ biển, nghỉ núi, chữa bệnh.
	1.0

	
	b. Thời gian rỗi

Thời gian nghỉ phép năm phụ thuộc vào độ dài, vào thời gian sử dụng phép.

Độ dài thời gian

Sự phân bố thời gian nghỉ phép trong một năm
	1.0

	
	c. Phong tục tập quán của dân cư

Do phong tục của các dân tộc Việt Nam quan niệm các tháng đầu năm là tháng hội hè, vì vậy các lễ hội đền đình, chùa đều tập trung lớn nhất vào mùa này.
	1.0

	
	d. Điều kiện và tài nguyên du lịch

Các thể loại du lịch cũng tác động đến tính thời vụ du lịch.
	0.5

	Cộng điểm
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